
STT Mã HV Họ tên Giới Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Mã đề Ký tên

1 227233400 Trần Đức Anh Nam 24/06/1996 Quảng Ninh Răng - Hàm - Mặt

2 227233401 Phan Võ Huy Bình Nam 05/02/1997 Bình Thuận Răng - Hàm - Mặt

3 227233402 Phan Trung Đình Nam 04/12/1991 Quảng Ngãi Răng - Hàm - Mặt

4 227233403 Ngô Quốc Dương Nam 18/08/1989 Vĩnh Long Răng - Hàm - Mặt

5 227233404 Nguyễn Phan Thùy Dương Nữ 26/02/1984 Quảng Nam Răng - Hàm - Mặt

6 227233405 Nguyễn Thị Nhật Hạ Nữ 07/02/1998 TP. Hồ Chí Minh Răng - Hàm - Mặt

7 227233406 Tô Minh HoàNg Nam 06/06/1992 TP. Hồ Chí Minh Răng - Hàm - Mặt

8 227233407 Lê Ngọc Yến Khoa Nữ 08/12/1997 Kiên Giang Răng - Hàm - Mặt

9 227233408 Nguyễn Duy Khôi Nam 10/09/1996 TP. Hồ Chí Minh Răng - Hàm - Mặt

10 227233409 PhạM TuấN Khôi Nam 28/05/1995 Lâm Đồng Răng - Hàm - Mặt

11 227233410 Vương Khánh Linh Nữ 11/05/1997 TP. Hồ Chí Minh Răng - Hàm - Mặt

12 227233411 Lê Trọng Nhân Nam 24/06/1996 Tiền Giang Răng - Hàm - Mặt

13 227233412 Ngô Thanh Nhi Nữ 22/03/1997 Vĩnh Long Răng - Hàm - Mặt

14 227233413 Nguyễn Phương Như Nữ 07/11/1992 Ninh Thuận Răng - Hàm - Mặt

15 227233414 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 01/06/1993 Bình Thuận Răng - Hàm - Mặt

16 227233415 Trần Duy Quân Nam 24/02/1997 Vĩnh Long Răng - Hàm - Mặt

17 227233416 Nguyễn Lý Xuân Quỳnh Nữ 13/12/1992 Bạc Liêu Răng - Hàm - Mặt

18 227233417 Tạ Nguyễn Xuân Quỳnh Nữ 08/10/1996 Bình Phước Răng - Hàm - Mặt

19 227233418 Trần Vương Thịnh Nam 09-09-1997 TP. Hồ Chí Minh Răng - Hàm - Mặt

20 227233419 Võ Việt Thịnh Nam 03/09/1997 Bạc Liêu Răng - Hàm - Mặt

21 227233420 Phạm Ngọc Anh Thư Nữ 30/11/1997 Bình Thuận Răng - Hàm - Mặt

22 227233421 Đinh Thị Thanh Thủy Nữ 02/01/1993 Đồng Nai Răng - Hàm - Mặt

23 227233422 Phan Thủy Tiên Nữ 19/10/1994 Quảng Nam Răng - Hàm - Mặt

24 227233423 Đoàn Hồng Tố Trân Nữ 22/09/1995 TP. Hồ Chí Minh Răng - Hàm - Mặt

25 227233424 Nguyễn Thị Thục Trang Nữ 01/12/1997 Đồng Nai Răng - Hàm - Mặt

26 227233425 Trần Thị Kiều Trinh Nữ 01/01/1993 Quảng Ngãi Răng - Hàm - Mặt

27 227233426 Nguyễn Bảo Trung Nam 28/09/1996 Nghệ An Răng - Hàm - Mặt

28 227233427 Đống Thị Kim Uyên Nữ 14/12/1991 TP. Hồ Chí Minh Răng - Hàm - Mặt

29 227233428 Nguyễn Ngọc Thùy Vân Nữ 15/08/1996 Trà Vinh Răng - Hàm - Mặt

30 227233429 Phan Nhựt Thúy Vi Nữ 19/07/1996 Cà Mau Răng - Hàm - Mặt

31 237233402 Trần Nguyễn Minh Hiếu Nữ 08/09/1998 TP. Hồ Chí Minh RHM (NCS 2023-2027)

Ấn định danh sách 31 học viên
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